BỘ NÀY GỒM 125 TRANG VỚI GẦN 10 CHUYÊN ĐỀ

PHẦN A. ĐẠI SỐ

CHUYÊN ĐỀ 1. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

CHỦ ĐỀ 1. NHÂN ĐƠN THỨCVỚI ĐA THỨC

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

* Quy tắc nhân đơn thức với đa thức: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Ta có: A(B+C) = AB + AC với A, B, C là các đơn thức.

* Ví dụ:



2x. (4x3 – x + 1) = 2x.4x3 + 2x.(-x) + 2x.1





       = 8x4 - 2x2 + 2x.

* Chú ý: Ta thường sử dụng các phép toán liên quan đến luỹ thừa sau khi thực hiện phép nhân:



a0 = 1 với a ≠ 0


am. an = am+n


am: an = am-n với m ≥ n


(am)n = amn


Với m,n là số tự nhiên.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Làm phép tính nhân đơn thức với đa thức

Phương pháp giải: Sử dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức và các phép toán liên quan đến lũy thừa.

1A. Thực hiện phép tính:


a) 
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1B. Làm tính nhân:


a) 
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b) Q = (4uv-v3+ v2) - 
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2A. Nhân đơn thức A với đa thức B biết rằng:
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2B. Nhân đa thức X với đơn thức Y biết rằng:


X = 
[image: image7.wmf]1
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x2 +3y3 và Y = (3xy2)2.

Dạng 2. Sử dụng phép nhân đơn thức với đa thức, rút gọn biểu thức cho trước.

Phương pháp giải: Thực hiện theo 2 bước:

Bước 1. Sử dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức để phá ngoặc; 

Bước 2. Nhóm các đơn thức đồng dạng và rút gọn biểu thức đã cho. 

3A. Rút gọn các biểu thức sau:


a) M =( 2x)2(x3 -x)-2x2(x3 -x + 1)-(2x-5x2)x;

b) N = an(b + a) - b(an – bn) với n là số tự nhiên.
3B. Rút gọn các biểu thức sau


a) A = 
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a) B = 3xn (6xn-3 +1) - 2xn (9xn-3 -1) với n là số tự nhiên.

Dạng 3. Tính giá trị của biểu thức cho trước 

Phương pháp giải: Thực hiện theo 2 bước:

Bước 1. Rút gọn biểu thức đã cho;

Bước 2. Thay các giá trị của biến vào biểu thức sau khi đã rút gọn ở Bước 1.

4A. Tính giá trị của biểu thức:


a)P = 2x 
[image: image11.wmf]2

1

2

xy

æö

+

ç÷

èø
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b) Q = x3 - 30x2 - 31x + 1 tại x = 31.
4B. Tính giá trị của biểu thức:


a) M = 3a2 (a2 - 5) + a(-3a3 + 4a) + 6a2 tại a = -5;


b) N = x5 – 15x4 + 16x3 - 29x2 + 13x tại x = 14.
Dạng 4. Tìm x biết x thỏa mãn điều kiện cho trước 

Phương pháp giải: Thực hiện theo 2 bước:

Bước 1. Sử dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức để phá ngoặc; 

Bước 2. Nhóm các đơn thức đồng dạng và rút gọn biểu thức ở hai vế để tìm X.

5A. Tìm x, biết:
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5B. Tìm x, biết:

5x - 3 {4x - 2 [4x - 3(5x - 2)]} = 182.
Dạng 5. Chứng tỏ giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến

Phương pháp giải: Rút gọn biểu thức đã cho và chứng tỏ kết quả đó không phụ thuộc thuộc vào biến.

6A. Chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức:
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không phụ thuộc vào giá trị của biến m.

6B. Cho biểu thức Q = t(2t3 +t + 2)-2t2(t2 +1) + t2 -2t + 1. Chứng tỏ giá trị của Q không phụ thuộc vào giá trị của t.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
7. Thực hiện phép tính:

a) A = 
[image: image15.wmf]3
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b) B = 
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x(-x4y2 -2x2 -10y2);
c) C=(-2x2y3 + 
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8. Làm tính nhân:

a) M = 3m(2m3 -2m +1);

b) N = (t2+2t-3)(-t4);

c)
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9. Rút gọn các biểu thức sau:

a) A = a(a-b)-b(a-b);

b) B = m(-2m3 + 1) + m2(2m2 + 1)-m;

c) C = (-2t)2(t + 2)-8t2(1-t)-4t3.
10. Rút gọn rồi tính giá trị biêu thức:

a) I = s(s2 - t) + t(t2 + s)

tại t = -1 và s = 1;

b) N = u2(u-v)-v(v2 -u2)
tại u = 0,5 và v = 
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11. Tìm x, biết:

a) 2(5x-8)-3(4x-5) = 4(3x-4) + 11;

b) 2x(6x-2x2) + 3x2(x-4) = 8;

c) 2(x3 -1)-2x2(x + 2x4) + (4x5 +4)x = 6;

d)(2x)2(4x-2)-(x3 -8x2) = 15.

12. Chứng tỏ rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

a) P = x(2x +1)-x2(x + 2) + x3 - x + 3;
b) Q = x(2x2-4x + 8) + 12x2 
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HƯỚNG DẪN

1A. a) M = 4x5y – 6x3y2 + 10x3y2z.

      b) N = x4y3 – 2x2y4 + x2y3.

1B. Tương tự 1A.

a) 
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2A. a) Biến đổi được 
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Tính được A.B = 3u8v6 - 
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2B. Tương tự bài 2A. Biến đổi 
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Tính được X/Y = x5y5 – 3x4y4 + 27x2y7.

3A. a) M = 2x5 + 3x3 – 4x2.                 b) N = an+1 + bn+1.

3B. Tương tự 3A.

a) A = -2y3 – 4.                                    b) B = 5xn.

4A. a) Rút gọn P = x4y; thay x = 10 và y = 
[image: image27.wmf]1
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b) Nhận xét: Ta thấy biểu thức Q không thể rút gọn và việc thay trực tiếp x = 31 vào biểu thức khiến tính toán phức tạp. Với x = 31 thì 30 = 31 – 1 = x – 1.

Do đó Q = x3 – (x – 1)x2 – x2 + 1

Rút gọn Q = 1. 

4B. Tương tự 4A.

a) Thu gọn M = -5a2 từ đó tính được M = -125.

b) Gợi ý 15 = x + 1; 16 = x + 2; 29 = 2x + 1; 13 = x – 1.

Rút gọn N = -x, từ đó tính được N = -14.

5A. Rút gọn VT = 8x + 24. Phương trình trở thành 8x + 24 = 16. Giải phương trình thu được x = -1.

5B. Thực hiện phá ngoặc lần lượt và rút gọn VT = -73x + 36.

Giải phương trình -73x + 36 = 182 thu được x = -2.

6A. Chú ý (3m)2 = 9m2. Rút gọn P = -12 (( giá trị của biểu thức P không phụ thuộc vào giá trị của m.

6B. Rút gọn được Q = 1 ( đpcm.

7. a) 
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8. a) M = 6m4 – 6m2 + 3m

b) N = -t6 – 2t5 + 3t4.

c) P = 4x6 – 4x5 + 2x4.

9. a) A = a2 – 2ab + b2.                 b) B = m2.                       c) C = 8t3.

10. a) Rút gọn I = s3 + t3 ( I = 0.

b) Rút gọn N = u3 –v3 ( N = 0.

11. a) x = 
[image: image32.wmf]2
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                              b) x = 2.

c) x = 2                                      d) x = 1.

12. Tương tự 6A.
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
CHỦ ĐỀ 2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
* Quy tắc nhân đa thức với đa thức: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng tích với nhau.
Ta có:

(A + B)(C + D) = A(C + D) + B(C + D) = AC + AD + BC + BD  với A, B, C, D là các đơn thức

* Ví dụ:

(x + l)(x-2) = x(x-2) + l(x-2)

= x2 -2x + x-2
= x2 – x – 2 
Vậy (x + l)(x-2) = x2 -x-2.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Làm phép tính nhân đa thức với đa thức
Phương pháp giải: Sử dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức. 

1A. Nhân các đa thức sau:

a) 
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b) 
[image: image34.wmf]32

12

(51)2

105

xyyxy

æö

---

ç÷

èø

 

c) (x + 3) (x2 – 3x + 9).

1B. Thực hiện phép nhân:

a) (x2 -2x + l)(x-l);

b) (x3 - 2x2 + x -1)(5 - x);
c) (c + 3)(c-2)(c + l).

2A. Tính giá trị của biểu thức:

a) M = 
[image: image35.wmf]22
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          tại a = -2;

b) N = (25x2 +10xy + 4y2 (5x - 2y) 
   tại x = 
[image: image36.wmf]1
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2B. Tính giá trị của biểu thức:
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   tại x = 1 và y = 
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b) Q = (x + 3y)(x2 – 3xy + 9y2)     
tại x = 
[image: image40.wmf]1
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 và y = 
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Dạng 2. Chứng tỏ giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến

Phương pháp giải: Thực hiện theo 2 bước

Bước 1. Sử dụng quy tắc nhân đa thức vói đa thức;

Bước 2. Áp dụng các quy tắc rút gọn đa thức để thu được kết quả không còn chứa biến.

3A. Chứng minh giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

A=(t + 2)(3t -1) - t(3t + 3) – 2t + 7.

3B. Chứng minh giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:
B= (2a - 3)(2a + 3)  - a(3 + 4a) + 3a +1; 

C = (4 - c)(4 - c) + (2 - c)c + 6c + 2002.

Dạng 3. Tìm x biết x thỏa mãn điều kiện cho trước 

Phương pháp giải: Thực hiện theo 2 bước:

Bước 1. Sử dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức đê phá ngoặc; 

Bước 2. Nhóm các đơn thức đồng dạng và rút gọn biểu thức ở hai vế để tìm x.

4A. Tìm x, biết:

(x + 3)(x - l) - x(x - 5) = 11.

4B. Tìm x, biết:

a) (x2 - 4x + 16)(x + 4) - x(x + l)(x + 2) + 3x2 = 0;

b) (8x + 2)(1 - 3x) + (6x - l)(4x -10) = -50.

Dạng 4. Chứng minh đẳng thức

Phương pháp giải: Thực hiện phép nhân đa thức với đa thức ở vế thứ nhâ't, sau đó rút gọn đa thức tích để thu được kết quả như ở vế còn lại.

5A. Chứng minh:

a) (3 - u)(u2 + 3u + 9) = 27 - u3;

b) (t + 2)(t2 + 4)(t - 2) = t4 - 16.

5B. Chứng minh:

a) (a2-ab + b2)(a + b) = a3+b3;

b) (a3 + a2b + ab2 + b3)(a-b)=a4 -b4;

Dạng 5. Chứng minh các bài toán về số nguyên 

Phương pháp giải: Thực hiện theo 4 bước:

Bước 1. Gọi sô' phải tìm và đặt điều kiện;

Bước 2. Biểu diễn các dữ kiện của đề bài theo sô' phải tìm;

Bước 3. Áp dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức để tìm ra đáp án của bài toán;

Bước 4. Kiểm tra điều kiện và kết luận.

6A. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai sô' đầu là 52.

6B*. Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết nếu ta lấy bình phương của số ở giữa trừ đi tích của số lớn nhất và số bé nhất thì kết quả thu được đúng bằng 
[image: image42.wmf]1
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 của số bé nhất.

7A. Cho a và b là hai số tự nhiên. Biết a chia cho 5 dư 1; b chia cho 5 dư 4. Chứng minh ab + 1 chia hết cho 5.

7B*. Cho a và b là hai sô' tự nhiên và b > a. Biết a chia cho chia cho 4 dư 3. Chứng minh b2 - a2 chia hết cho 4.
8A. Chứng minh 2n2(n +1) - 2n(n2 + n - 3) chia hết cho 6 với mọi số nguyên n.
8B. Chứng minh n(3-2n) - (n - l)(l + 4n)-l chia hết cho 6 với mọi số nguyên n.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
9. Nhân các đa thức sau:

a) (x + 3)(x - 4);

b) (x - 4)(x2 + 4x +16);

c) (mn2 - 1)(m2n + 5);

d) 
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10. Cho biểu thức: 

P =(m2 -2m + 4)(m + 2)- m3 +(m + 3)(m -3)-m2 -18. 

Chứng minh giá trị của P không phụ thuộc vào m. 

11. Tìm x biết rằng:

a) (x2 + 2x + 4)(2 - x) + x(x - 3)(x + 4) - x2 + 24 = 0;

b) 
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12. Chứng minh rằng với mọi x, y ta luôn có:

(x4 - x3y + x2y2 - xy3 + y4 )(x + y) = x5 + y5.

13. Tìm hai số tự nhiên lẻ liên tiếp, biết bình phương của sô' lớn, lớn hơn bình phương của số nhỏ là 80 đơn vị.

14. Cho a và b là hai sô' tự nhiên thoả mãn (a + 3) và (b + 4) cùng chia hết cho 5. Chứng minh a2 + b2 cũng chia hết cho 5.

15. Cho Q = 3n(n2+2)-2(n3-n2)-2n2-7n. Chứng minh Q luôn chia hết cho 6 với mọi số nguyên n.
HƯỚNG DẪN
1A. a) x2 + 4x – 12;

b) 
[image: image45.wmf]1
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xy4 – 10x3y – 2xy2 - 
[image: image46.wmf]1
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y3 + 2x2 + 
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y

;

c) x3 + 27.

1B. a) x3 – 3x2 + 3x – 1;

b) –x4 + 7x3 – 11x2 + 6x – 5;

c) c3 + 2c2 – 5c – 6.

2A. a) Cách 1. Thu gọn biểu thức M = 6a5 + 24a4 + 19a3 + 3a2.

Thay a = -2. Ta tính được M = 52.
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b) Cách 1. Thu gọn biểu thức N = 125x3 – 8y3
Thay x = 
[image: image49.wmf]1
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 và y = 
[image: image50.wmf]2
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vào biểu thức N.
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2B. Tương tự 2A.

a) Kết quả 
[image: image52.wmf]15

;
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                        b) Kết quả 
[image: image53.wmf]7
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3A. Thu gọn A = 5.

3B. a) Thu gọn B = -8;                    b) Thu gọn C = 2018.

4A. Thực hiện phép nhânh đa thức được VT = 7x – 3

Giải phương trình 7x – 3 = 11 thu được x = 2.

4B. a) Thực hiện rút gọn VT = -2x – 64

Giải phương trình -2x – 64 = 0 thu được x = -32.

b) Thực hiện rút gọn VT = -62 x +12

Giải phương trình -62x + 12 = -50 thu được x = 1.

5A. Thực hiện phép nhân đa thức với đa thức ở vế trái

a) VT = 3u2 + 9u + 27 – (u3 – 32u2 + 9u) = 27 – u3 = VP (đpcm).

b) VT = (t2 – 4)(t2 + 4) = t4 – 16 = VP. (đpcm).

5B. Tương tự 5A.

6A. Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp lần lượt là x; x + 1; x + 2 (x ( N).

Tích hai số sau là: (x + 1)(x + 2); tích hai số đầu là x(x + 1).

Theo bài ra ta có (x + 1)(x + 2) – x(x + 1) = 52.

Giải phương trình được x = 25™. Vậy 3 số cần tìm là 25; 26; 27.

Lưu ý: Ta có thể gọi 3 số lần lượt là x – 1; x; x + 1 (x ≥ 1; x ( N) để việc tính toán đơn giản hơn.

6B. Tương tự 6A.

Chú ý: 3 số chẵn liên tiếp là2x; 2x + 2; 2x + 4 (x ( N)

Ba số cần tìm là: 12; 14; 16.

Lưu ý: Để đơn giản ta có thể gọi 3 số lần lượt là x; x+ 2; x + 4 (x ( N; 
[image: image54.wmf]2
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7A. Vì a chia 5 dư 1 nên đặt a = 5x + 1 (x ( N); b chia 5 dư 4 nên đặt b = 5y + 4(y ( N).

Ta có a.b + 1 = (5x + 1)(5y + 4) + 1 = 25xy + 20x + 5y + 5.

( ab + 1 = 5(5xy + 4x + y + 1)
[image: image55.wmf]M

 5 (đpcm).

7B. Tương tự 7A.

Chú ý: đặt a = 4x + 1 và b = 4y +  điều kiện 
[image: image56.wmf].
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Biểu diễn b2 – a2 = 8(2y2 + 3y – 2x2 – x + 1).

8A. Thực hiện nhân đa thức và thu gọn

2n2(n + 1) – 2n(n2 + n – 3) = 
[image: image57.wmf]66

n

M

với mọi giá trị nguyên n.

8B. Thực hiện nhân đa thức và thu gọn

N(3 – 2n) – (n – 1)(1 + 4n) – 1 = 6n – 6n2 = 6(n – n2)
[image: image58.wmf]M

 6.

9. Tương tự 1A.

a) x2 – x – 12                                  b) x3 – 64.

c) m3n3 – m2n + 5mn2 – 5              d) 16x4 – 1.

10. Rút gọn P = -19.

11. a) 
[image: image59.wmf]8
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                           b) 
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12. Tương tự 5A.

13. Tương tự 6. Gợi ý: Hai số lẻ liên tiếp là 2x + 1; 2x + 3 hoặc 2x – 1; 2x + 1. Kết quả: 19; 21.

14. Tương tự 7. Gọi ý: a = 5x – 3; b = 5y – 4.

15*. Rút gọn được n3 – n. Biến đổi thành Q = n(n – 1)(n + 1). Ba số nguyên liên tiếp trong đó sẽ có 1 số chia hết cho 2 và 1 số chia hết cho 3, vì Q
[image: image61.wmf]M

6.

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
CHỦ ĐỀ  3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

(PHẦN 1)
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Bình phương của một tổng

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2
Ví dụ: (x + 1)2 = x2 + 2.x.1 + 12 = x2 + 2x + 1. 

2. Bình phương của một hiệu

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2
Ví dụ: (x – 3)2 = x2 – 2.x.3 + 32 = x2 – 6x + 9.
3. Hiệu hai bình phương
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Ví dụ: 
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Thực hiện phép tính

Phương pháp giải: Sử dụng trực tiếp các hằng đẳng thức đã học để khai triển các biểu thức.

1A. Thực hiện phép tính:

a) (2x + 3)2 



b) (6 – 3u)2

c) (y – 4)(y + 4);


d) 
[image: image64.wmf]2
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1B. Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image65.wmf]2
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b) (3t + 1)2;

c) 
[image: image66.wmf]11
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d) (a2 – 2)2.

2A. Khai triển các biểu thức sau:

a) 
[image: image67.wmf]2
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b) 
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c) 
[image: image69.wmf];
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2B. Khai triển các biểu thức sau:

a) (y – 2xy)2



b) 
[image: image71.wmf]2
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c) 
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d) 
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3A. Viết các biểu thức dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu:

a) x2 + 2x + 1;



b) -8x + 16 + x2;

c) 
[image: image74.wmf]2
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d) 4x2 + 4y2 – 8xy.

3B. Viết các biểu thức dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu:

a) 4x2 + 4x + 1;



b) 9x2 – 12x + 4;

c) 
[image: image75.wmf]224
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d) 
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Dạng 2. Chứng minh các đẳng thức, rút gọn biểu thức

Phương pháp giải: Áp dụng các hằng đẳng thức linh hoạt hơn, lựa chọn vế đẳng thức có thể áp dụng hằng đẳng thức dễ dàng.

4A. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) 
[image: image77.wmf]22
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b) 2(x2 + y2) = (x + y)2 + (x – y)2.

4B. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) x2 + y2 = (x + y)2 – 2xy;

b) (a + b)2 – (a – b)(a + b) = 2b(a + b).

5A. Rút gọn các biểu thức sau:

a) M = (2a + b)2 – (b – 2a)2;

b) N = (3a + 2)2 + 2(2 + 3a)(1 – 2b) + (2b -1)2.

5B. Rút gọn các biểu thức:

a) A = (m – n)2 + 4mn;

b) B = (6z – 2)2 + 4(3z - 1)(2 + t) + (t + 2)2.

6A. Khai triển các biểu thức sau:

a) A = (a + b + c)2;




b) B = (a – b – c)2.

6B. Khai triển các biểu thức sau:

a) C = (a – c + b)2;




b) D = (x + 1 – 2y)2.

Dạng 3. Tính nhanh

Phương pháp giải: Áp dụng linh hoạt các hằng đẳng thức cho các số tự nhiên.

7A. Tính nhanh:

a) 212;



b) 62.58.

7B. Tính nhanh:

a) 1992;

b) 992;

c) 4992;

d) 299.301.

8A. Chứng minh: (10a – 5)2 = 100a(a – 1) + 25. Từ đó tính nhanh 152; 452; 752; 952.

8B. Tính giá trị của biểu thức 16x2 – 24x + 9 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 0;

b) x = 
[image: image78.wmf]1

;
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c) x = 12;

d) x = 
[image: image79.wmf]3

4

;

Dạng 4. Chứng minh bất đẳng thức; tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức

Phương pháp giải: Sử dụng các hẳng đẳng thức và chú ý rằng

A2 ≥ 0 và –A2 ≤ 0 với A là một biểu thức bất kỳ.

9A. Chứng minh:


a) Biểu thức 9c2 + 6c + 3 luôn dương với mọi c;


b) Biểu thức 14m – 6m2 – 13 luôn âm với mọi m.

9B. Chứng tỏ:


a) a2 – 2a + 2 > 0 với mọi a;


b) 6b – b2 – 10 < 0 với mọi b.

10A. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:


a) M = x2 – 3x + 10;


b) N = 2x2 + 5y2 + 4xy + 8x – 4y – 100.

10B. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:


a) P = y2 + 8y + 15;


b) Q = u2 + v2 – 2u + 3v + 15.

11A. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau A = 12a – 4a2 + 3.

11B. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:


a) B = 4t - 8v - v2 - t2 + 2017;

b) C = 
[image: image80.wmf]2
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

12. Tính:

a) (x + 5)2




b) 
[image: image81.wmf]2
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c) (2u + 3v)2;




d) 
[image: image82.wmf]2
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e) 
[image: image83.wmf];
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f) (2a – b + c)2.

13. Viết các biểu thức dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu:

a) 16x2 + 24x + 9;



b) 
[image: image84.wmf]2
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c) 4u4v8 + (u2v4)4 + 4;


d) 
[image: image85.wmf]2
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e) (-m+2n)2 + 2 (2n - m) + 1;

f) (2p- 4q)2 + 4p - 8q + 1

14. Tính nhanh

a) 812





b) 1022;

c) 97.103;




d) 249.351.

15. Rút gọn biểu thức:

a) A = (5a + 5)2 + 10(a – 3)(1 + a) + a2 – 6a + 9;

b) B = 
[image: image86.wmf]2
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16. Tính giá trị của biểu thức

a) N = 100x2 – 20x + 1 tại x = 10;

b) P = 25c2 – 10cd2 + d4 tại c = 5; d = 2.

17. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức sau:

a) A = 8a – 8a2 + 3;


b) B = 
[image: image87.wmf]2
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18. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

a) C = 
[image: image88.wmf]2
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   b) D = d2 + 10e2 – 6de – 10e + 26. c) E = 4x4 + 12x2 + 11.

HƯỚNG DẪN
1A. a) 4x2 + 12x + 9.                           b) 36 – 36u – 9u2.

c) y2 – 16.                                         d) 
[image: image89.wmf]2

4

a

- 4 a + 16.

1B. a) x2 - 
[image: image90.wmf]39
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                            b) 9t2 + 6t + 1.

c) 
[image: image91.wmf]2
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2A. a) 
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2

8

16.

93

a

ayy

++

                     b) 
[image: image93.wmf]22

169

.

xxyy

-+

 

c) 
[image: image94.wmf]222
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2B. a) y2 – 4xy2 + 4x2y2.                 b) 
[image: image96.wmf]22
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c) 
[image: image97.wmf]246
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3A. a) (x + 1)2.                               b) (x – 4)2.

c) 
[image: image99.wmf]2
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                                      d) (2x – 2y)2.

3B. a) (2x + 1)2.                             b) (3x – 2)2.

c) 
[image: image100.wmf]2
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                             d) (4uv2 – 1)2.

4A. a) 
[image: image101.wmf]()()2.2
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đpcm.

b) VP = x2 + 2xy + y2 + x2 – 2xy + y2 = 2(x2 + y2) = VT 
[image: image102.wmf]Þ

đpcm.

4B. Tương tự 4A.

5A. a) M = 8ab;

b) N = [(3a ++ 2) + (1 – 2b)]2 = (3a – 2b + 3)2.

5B. a) A = (m + n)2.                                b) B = (6z + t)2.

6A. a) Sử dụng công thức bình phương của tổng với số hạng thứ nhất là a + b và số hạng thứ hai là c.

Biến đổi thu được A = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2 ac;

b) a2 + b2 + c2 - 2ab + 2bc - 2 ac.

6B. a) Tương tự 6A. a2 + b2 + c2 + 2ab - 2bc - 2 ac.

b) 1 – 2x + x2.

7A. a) 212 = (20 + 1)2 = 202 + 20.20 + 1 = 441.

b) 62.58 = (60 + 2).(60 – 2) = 602 – 22 = 3600 – 4 = 3596.

7B. a) 39601.              b) 9801.             c) 249001.            d) 89999.

8A. Ta có (10a – 5)2 = 100a2 – 2.10a.5 + 25 = 100a(a – 1) + 25.

Nên 452 = 100.5.4 + 25 = 2025.

Tương tự: 152 = 225; 752 = 5625; 952 = 9025.

8B. Vì A = 16x2 – 24 + 9 = (4x – 3)2 nên:

a) x= 0 thì A = 9;                                          b) 
[image: image103.wmf]1

4

x

=

 thì A = 4;

c) x = 12 thì A = 2025;                                d) 
[image: image104.wmf]3
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thì A = 0.

9A. a) Ta có: 9c2 – 6c + 3 = (3c – 1)2 + 2 > 0(m.

9B. Tương tự 9A.

10A. a) Từ 
[image: image105.wmf]2
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b) Ta có N = (x + 2y)2 + (y – 2)2 + (x + 4)2 – 120 ≥ - 120.

Tìm được Nmin = -120(( x = -4 và y = 2.

10B. a) Tương tự 10A. Pmin = -1 ( y = -4.

b) Qmin = 
[image: image106.wmf]47
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11A. Ta có A = 12 – (2a – 3)2 ≤ 12(a ( Amax = 12 ( 
[image: image108.wmf]3
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11B. a) Tương tự 11A. Bmax = 2037 
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b) Cmax = 1 ( m = 2.

12. a) x2 + 10x + 25.                                  b) 
[image: image110.wmf]2
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c) 4u2 + 12uv + 9v2.                                  d) 
[image: image111.wmf]222
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e) 
[image: image112.wmf]222
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                    f) 4a2 + b2 + c2 – 4ab – 2bc + 4ac.

13. a) (4x + 3)2. 


     b) 
[image: image113.wmf]2
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c) (u4v8 + 2)2.


     f) (2p – 4q + 1)2.

14. a) 6561.             b) 10404.

c) 9991.
d) 87399.

15. a) A = (6a + 2)2.

b) 
[image: image114.wmf]2

1

(31).

4

Bx

=+

 

16. a) Tìm được N = (10x – 1)2 nên x = 10 thì N = 992 = 9801.

b) Tìm được P = (5c – d2)2 nên c = 5; d = 2 thì P = 212 = 441.

17. a) Ta có 
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b) Ta có 
[image: image116.wmf]2
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18. a) Ta có 
[image: image117.wmf]2
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b) Ta có D = (d – 3e)2 + (e – 5)2 + 1 ≥ 1(d; e.

Từ đó tìm được Dmin = 1 ( e = 5; d = 15.

c) Do 4x4 ≥ 0, 12x2 ≥ 0 ( Emin = 11 khi x ≥ 0.

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
CHỦ ĐỀ  7. PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

* Quy tắc: Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau:
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Sử dụng quy tắc nhân để thực hiện phép tính

Phương pháp giải: Vận dụng quy tắc đã nêu trong phần Tóm tắt lý thuyết để thực hiện yêu cầu của bài toán.

1A. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
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b) 
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1B. Nhân các phân thức sau:

a) 
[image: image125.wmf]22
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b) 
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2A. Thực hiện phép nhân các phân thức sau:

a) 
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b) 
[image: image133.wmf]23

2

38126

.

4721

vvvv

vv

+-+-

-+

 với 
[image: image134.wmf]3

v

¹-

 và 
[image: image135.wmf]2.

v

¹±


2B. Làm tính nhân:

a) 
[image: image136.wmf]2
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b) 
[image: image138.wmf]32
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Dạng 2. Tính toán sử dụng kết hợp các quy tắc đã học
Phương pháp giải: Sử dụng hợp lý 3 quy tắc đã học: quy tắc cộng, quy tắc trừ và quy tắc nhân để tính toán.

Chú ý:
- Đối với phép nhân có nhiều hơn hai phân thức, ta vẫn nhân các tử thức với nhau và các mẫu thức với nhau.

- Ưu tiên tính toán đối với biểu thức trong dấu ngoặc trước (nếu có).

3A. Rút gọn biểu thức:

a) 
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b) 
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3B. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image145.wmf]632
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b) 
[image: image147.wmf]32
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4A. Tính hợp lý biểu thức sau:
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4B. Rút gọn biểu thức: 
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Làm tính nhân:

a) 
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b) 
[image: image159.wmf]24
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6. Thực hiện phép nhân các phân thức sau:

a) 
[image: image162.wmf]2
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b) 
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7. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image166.wmf]3
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b) 
[image: image169.wmf]33
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8. Rút gọn biểu thức A = mn, biết 
[image: image172.wmf]2
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9. Tìm phân thức T thỏa mãn đẳng thức sau:
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với các mẫu thỏa mãn 
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HƯỚNG DẪN

1A.Thực hiện các phép tính sau:


a) Ta có 
[image: image178.wmf]22
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b) Ta có 
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1B. Tương tự 1A.


a) Kết quả ta có 
[image: image180.wmf]2
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b) Kết quả 
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2A. Thực hiện phép nhân các phân thức sau:


a) Ta có 
[image: image182.wmf]222
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b) Ta có 
[image: image183.wmf]233

2

381263(2)

..

4721(2)(2)7(3)

vvvvvv

vvvvv

+-+-+-

=

-+-++

 




[image: image184.wmf]32
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2B. Tương tự 2A


a) Ta có 
[image: image185.wmf]2

22

312510151

.

102192(31)

xxxx

xxxxx

-+++

=-

+-+

 


b) Kết quả 
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3A. Rút gọn biểu thức:


a) Ta có 
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b) Ta có 
[image: image189.wmf]33133
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3B. Tương tự 3A


a) Ta có 
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b) Gợi ý: a3 + 2a2 - a - 2 = (a - 1)(a + 1) (a + 2)


Thực hiện phép tính từ trái qua phải thu được: 
[image: image191.wmf]1
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4A. Áp dụng (a-b) (a + b) = a2 - b2. Ta có:
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4B. Biến đổi được: 
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5. Tương tự 1A


a) 
[image: image196.wmf]3(7)
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b)
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6. Tương tự 2A.


a) Gợi ý: a2 - 7a - 8 = (a + 1) (a - 8) và a2 - 5a + 6 = (a + 2) (a - 3).


Tính được kết quả là: 
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b) 
[image: image199.wmf]2
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7. Tương tự 3A


a) Gợi ý: m3 - 1 = (m - 1) (m2 + m + 1). Tính được kết quả là: 
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b) 
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8. Tương tự 4B.


Biến đổi ta được: 
[image: image202.wmf]3
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9. Tương tự 4A


Biến đổi ta được: 
[image: image204.wmf]1120
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CHỦ ĐỀ 8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
- Hai phân thức được gọi là nghịch đảo nếu tích của chúng bằng 1. Phân thức nghịch đảo của 
[image: image205.wmf]A
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 là 
[image: image206.wmf]B
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.

- Muốn chia phân thức 
[image: image207.wmf]A
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 cho phân thức 
[image: image208.wmf]C

D

 khác 0, ta nhân 
[image: image209.wmf]A
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 với phân thức nghịch đảo của
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- Ta có:


[image: image211.wmf]:.

ACAD

BDBC

=

 với 
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Sử dụng quy tắc chia để thực hiện phép tính
Phương pháp giải: Áp dụng công thức:


[image: image213.wmf]:.
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 với 
[image: image214.wmf]C

D

≠ 0.
Chú ý:
- Đối với phép chia có nhiều hơn hai phân thức, ta vẫn nhân với nghịch đảo của các phân thức đứng sau dấu chia theo thứ tự từ trái sang phải.

- Ưu tiên tính toán đối vói biểu thức trong dấu ngoặc trước (nếu có). 

1A. Làm tính chia phân thức:

a) 
[image: image215.wmf]2
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1B. Chia các phân thức sau:

a) 
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b) 
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2A. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
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b)  
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2B. Thực hiện phép chia các phân thức sau:

a) 
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b) 
[image: image233.wmf]43322

2

824

:

2525

xxyxxyxy

xyyxy

-++

++

 với 
[image: image234.wmf]0;0

xy

¹¹

 và 
[image: image235.wmf]5

.

2

xy

¹-

 

3A. Rút gọn biểu thức:

a) 
[image: image236.wmf]2
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b) 
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3B. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
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b) 
[image: image245.wmf]2

2

362

::

773

xxx

yyy

æö

ç÷

èø

 với 
[image: image246.wmf]0

x

¹

 và 
[image: image247.wmf]0.

y

¹


Dạng 2. Tìm phân thức thỏa mãn đẳng thức cho trước

Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Đưa phân thức cần tìm về riêng một vế;

Bước 2. Sử dụng quy tắc nhân và chia các phân thức đại số, từ đó suy ra phân thức cần tìm.

4A. Tìm phân thức A, biết
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4B. Cho đẳng thức 
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 Tìm B.

5A. Điền phân thức thích hợp vào chỗ trống:
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5B. Cho biết 
[image: image257.wmf]3579
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 Cho phân thức thích hợp để điền vào chỗ trống.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

6. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
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b) 
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7. Làm tính chia:

a) 
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b) 
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8. Rút gọn biểu thức:

a) 
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b) 
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9. Tìm phân thức P, biết:
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10. Tìm phân thức Q thỏa mãn đẳng thức sau:
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HƯỚNG DẪN

1A. a) Áp dụng quy tắc chia hai phân thức và rút gọn ta có kết quả là 
[image: image282.wmf]3(13)
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b) Tương tự a), tatinhs được kết quả là 
[image: image283.wmf]2
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1B. Tương tự 1A


a) 
[image: image284.wmf]2

3

(93)

5

aa

-++

 


b) 2(b-4)(7b-2)

2A. Tương tự 1A


a) 
[image: image285.wmf]2
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b) 
[image: image286.wmf]3
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2B. Tương tự 1A


a) 
[image: image287.wmf](1)(7)
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b) 
[image: image288.wmf]2
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3A.Áp dụng quy tắc chia tắc chia nhiều phân thức (vaanxnhaan với nghịch đảo của các phân thức đứng sau dấu chia) ta tính được:


a) 
[image: image289.wmf]3
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b) 
[image: image290.wmf]2
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3B. Tương tự 3A


a) 
[image: image291.wmf]2
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b) 
[image: image292.wmf]2
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4A. Ta coi A là nhân tử chưa biết, để tìm A ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Khi đó ta tính được 
[image: image293.wmf]2
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4B. Tương tự 4A. Ta có B=(3a+b)(a - 2b)

5A. Coi phân thức cần điền vào dấu ngoặc là số chia. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương. Vậy phân thức cần tìm sẽ là 
[image: image294.wmf]4
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5B. Tương tự 5A. Phân thức cần tìm sẽ là 
[image: image295.wmf]3(9)
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6. Thực hiện theo quy tắc chia hai phân thức và rút gọn, ta tính được


a) 
[image: image296.wmf]2
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b) 
[image: image297.wmf]1
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7. Tương tự 6. Ta có:


a) 
[image: image298.wmf]5
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8. Tương tự 3A


a) 
[image: image300.wmf]2
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b) 
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9. Tương tự 4A. Ta sẽ tìm được 
[image: image302.wmf]2
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10. Coi Q là đa thức bị chia, muốn tìm đa thức bị chia ta lấy đa thức thương nhân với đa thức chia nên Q = 4(2q + 3)(q + 1).
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CHỦ ĐỀ  9. BIẾN ĐỐI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ.

GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ
- Biểu thức hữu tỉ là một phân thức hoặc biểu thị một dãy các phép toán: cộng, trừ, nhân chia trên những phân thức.
- Biến đổi một hiểu thức hữu tỉ thành một phân thức nhờ các quy tắc của phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đã học.
2. Giá trị của phân thức
- Giá trị của một phân thức chỉ đuợc xác định với điều kiện giá trị của mẫu thức khác 0.
- Chú ý: Biểu thức hữu tỉ có hai biến x và y thì giá trị của biểu thức đó chi đuợc xác định vói các cặp số (x;y) làm cho giá trị của mẫu thức khác 0.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức
Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Sử dụng kết hợp các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số đã học để biến đổi;

Bước 2. Biến đổi cho tới khi được một phân thức có dạng 
[image: image303.wmf]A

B

  với A và B là các đa thức, B khác đa thức 0.

1A. Biến đổi các biểu thức sau thành phân thức:

a) 
[image: image304.wmf]1
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b) 
[image: image307.wmf]2
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1B. Đưa các biểu thức sau thành phân thức:

a) 
[image: image309.wmf]15
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b) 
[image: image312.wmf]2
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Dạng 2. Tìm điều kiện xác định của phân thức

Phương pháp giải: Ta xác định các giá trị của biến để mẫu thức khác 0.

2A. Tìm x để giá trị của mỗi phân thức sau được xác định:

a) 
[image: image314.wmf]5
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b) 
[image: image315.wmf]2
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c) 
[image: image316.wmf]2
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d) 
[image: image317.wmf]3
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2B. Tìm điều kiện xác định của mỗi phân thức sau:

a) 
[image: image318.wmf]4
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c) 
[image: image320.wmf]2
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d) 
[image: image321.wmf]2
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Dạng 3. Thực hiện phép tính với các biểu thức hữu tỉ

Phương pháp giải: Sử dụng kết hợp các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số đã học để biến đổi.

3A. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image322.wmf]2
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b) 
[image: image324.wmf]22
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3B. Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image327.wmf]22
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b) 
[image: image330.wmf]2
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4A. Cho biểu thức: 
[image: image333.wmf]2

261086

.

2122(6)

xxxx

P

xxxx

+--

=++

++

 

a) Tìm điều kiện của biến x để giá trị của biểu thức đuợc xác định;

b) Rút gọn phân thức;

c) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức bằng 
[image: image334.wmf]3
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d) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức bằng 
[image: image335.wmf]9
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e) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức bằng 1. 

4B. Cho phân thức 
[image: image336.wmf]2
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a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức;

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1;

d) Có giá trị nào của x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không? 

Dạng 4. Tìm x để giá trị của một phân thức đã cho thỏa mãn điêu kiện cho trước

Phương pháp giải: Ta sử dụng các kiến thức sau:

• 
[image: image337.wmf]0
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 khi và chỉ khi A và B cùng dấu;

  
[image: image338.wmf]0
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 khi và chỉ khi A và B trái dấu.

• Hằng đẳng thức đáng nhớ và chú ý a2
[image: image339.wmf]³

 0 vói mọi giá trị của a.
• Với a;b( Z và 
[image: image340.wmf]0
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[image: image341.wmf]a
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5A. Cho phân thức 
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a) Tìm x để A > 1;

b) Tìm x ( Z để A ( Z.

5B. Cho phân thức 
[image: image344.wmf]2
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a) Tìm x để B > 0;

b) Tìm x ( Z để B ( Z.

6A. a) Tìm x để phân thức 
[image: image346.wmf]2
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 đạt giá trị lớn nhất;

b) Tìm x để phân thức 
[image: image347.wmf]2
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 đạt giá trị nhỏ nhất.

6B. Cho biểu thức 
[image: image348.wmf]22
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a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức C;

b) Rút gọn biểu thức C;

c) Tìm x để C có giá trị nhỏ nhất.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

7. Đưa các biểu thức sau thành phân thức:

a)
[image: image349.wmf]2
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b) 
[image: image351.wmf]2
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8. Biến đổi các biểu thức sau thành phân thức:

a) 
[image: image353.wmf]2
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b) 
[image: image355.wmf]1
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9. Tìm a để giá trị của mỗi phân thức sau được xác định:

a) 
[image: image357.wmf]2
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b)  
[image: image358.wmf]2
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d) 
[image: image360.wmf]32
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10. Tìm điều kiện xác định của mỗi phân thức sau:

a) 
[image: image361.wmf]22
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b) 
[image: image362.wmf]22
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11. Rút gọn biểu thức:

a) 
[image: image363.wmf]22
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b) 
[image: image364.wmf]22
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12. Rút gọn biểu thức:
[image: image365.wmf]2

25505

.

2102(5)

aaaa

A

aaaa

+--

=++

++

 

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A;

b) Rút gọn biểu thức;

c) Tính giá trị của biểu thức tại 
[image: image366.wmf]1;
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d) Tìm giá trị của a để A = 0.
13. Cho biểu thức sau:


[image: image367.wmf]222
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a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức D;

b) Rút gọn biểu thức D;

c) Tìm giá trị x để D có giá trị lớn nhất.

14. a) Cho biểu thức 
[image: image368.wmf]2
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Chứng minh rằng: Giá trị của biểu thức E  luôn bằng 1 với mọi giá trị 
[image: image369.wmf]0
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b) Cho biểu thức 
[image: image371.wmf]2
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Chứng minh rằng với những giá trị của x hàm F xác định thì giá trị của F không phụ thuộc vào x.

15. Cho biến thức sau:


[image: image372.wmf]22
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a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức Q;

b) Rút gọn biểu thức Q;

c) Tính giá trị của biểu thức Q khi x = 2017;

d) Tìm x để biểu thức Q > 
[image: image373.wmf]1
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e) Tìm x ( Z để giá trị biểu thức Q ( Z.

16. Cho biểu thức 
[image: image374.wmf]2
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a) Tìm x để A đạt giá trị lớn nhất;

b) Tìm x để A (( Z.

HƯỚNG DẪN

1A. a) Ta có 
[image: image375.wmf]212121
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b) Ta có 
[image: image376.wmf]222
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1B. a) Ta có 
[image: image377.wmf]22
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b) Ta có 
[image: image378.wmf]32
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2A. a) x ( -3.

b)x ( (2.

c) x (0, x ( 
[image: image379.wmf]1
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2B. a) m ( 
[image: image380.wmf]8
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b) n ( 0 và n ( 2.

c) 
[image: image381.wmf]v
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d) Chú ý: Biến đổi u3 - 3u + 2 = (u - 1)2 (u + 2). Từ đó tìm được điều kiện xác định là u ( -2 và u ( 1.

3A.  a) Ta có 
[image: image382.wmf]2
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b) Ta có 
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3B. a) Ta có 
[image: image384.wmf]2222
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b) Ta có 
[image: image385.wmf]2
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4A. a) Tìm được x ( -6 và x ( 0.


b) Gợi ý: x3 + 4x2 - 6x + 36 = (x + 6) (x2 - 2x + 6)


Tìm được 
[image: image386.wmf]2
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c) Ta có 
[image: image387.wmf]2

3

560

2

Pxx

=Û-+=

. Từ đó tìm được x = 2 hoặc x = 3 (TMĐK).


d) Tương tự câu c, tìm được x = -6 (KTM) hoặc x = -1 (TM)


e) P = 1 ( x2‑ - 4x + 6=  0 ( (x- 2)2+ 2 = 0 (vô nghiệm)


Vì (x - 2)2 + 2 ( 2 > 0 với mọi x. Do vậy x ((.

4B. a) x ( -5.


b) Ta có 
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c) Ta có P = 1 ( x = -4 (TMĐK)


d) Ta có P = 0 ( x = -5 (loại). Do vậy x ((.

5A. a) ta có A > 1 dẫn đến 
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b) Ta có 
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nhận giá trị là Ư(8). Từ đó tìm được 
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6A. a) Ta có x2 - 4x + 12 = (x - 2)2 + 8 ( 8 hay 
[image: image393.wmf]2
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Giá trị nhỏ nhất của 
[image: image394.wmf]1
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 khi x = -1.

Chú ý: Ở bài 6A. Ta dựa vào lập luận.


* Nếu 
[image: image395.wmf]11
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Với điều kiện cả M và a đều là các số dương, còn khi a < 0 thì không còn đúng nữa.

6B. a) x ( 0, x ( 2.


b) Ta có C = x2 - 2x + 3.


c) Ta có C = x2 - 2x + 3 = (x - 1)2 + 2 ( 2.


Từ đó suy ra giá trị nhỏ nhất của C = 2 khi x = 1.

7. a) Ta có 
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b) Ta có 
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8. a) Ta có 
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b) Ta có 
[image: image400.wmf]2
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9.
a) 
[image: image401.wmf]4
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b) a ( 3


c) a ( 0, a ( 
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d) a ( 0, a ( 1, a ( 3.

10. a) 
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b) Chú ý: A2 + B2 ( 0 với 
[image: image404.wmf],
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Từ đó tìm được điều kiện xác định là: u ( 1 và 
[image: image406.wmf]v

 ( -2.

11. a) Ta có 
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Với 
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b) Ta có 
[image: image409.wmf]2
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12. a) 
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b) Ta có 
[image: image412.wmf]32
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c) Thay a = -1 (TMĐK) vào a ta được A = -1


d) Ta có A = 0 ( a = 1 (TMĐK)

13. a) 
[image: image413.wmf]0,2
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b) Ta có D = x2 - 2x - 2.


c) Chú ý D = -x2 - 2x - 2 = -(x + 1)2 - 1 ≤ -1. Từ đó tìm được giá trị lớn nhất của D = -1 khi x = -1.

14. a) Rút gọn E ( đpcm.


b) Điều kiện xác định E là: 
[image: image414.wmf]1
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Rút gọn F ta thu được F = 4 ( đpcm

15. a) x ( 2 và x ( 0


b) Rút gọn được 
[image: image415.wmf]1
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c) Thay x = 2017 (TMĐK) vào Q ta được 
[image: image416.wmf]1009
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d) Để 
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, kết hợp với điều kiện ta được x > 0 và x ( 2.


e) 
[image: image418.wmf]111

21

2

xx

QQ

xxx

++

=Þ==+

 


Vì 
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Ư(1). Ta kiểm tra lại:


* 
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Vậy 
[image: image422.wmf]{
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16. a) Tương tự 6A. (Giá trị lớn nhất của A = 3 khi x = 1.


b) Ta chứng minh được 0 < A ≤ 3 mà A 
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Ta có:
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Vậy 
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